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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAFT)(DCT)

GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000748
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 22 chi tiết
Tổng giá trị 34,063,323đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAF
T)(DCT) GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissionco
untershaftdct-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-
gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000748 —
mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 22 chi tiết

Có giá tham
khảo: 22/22

Tổng giá trị:
34,063,323đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (22 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAFT)(DCT) GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Vòng bi giảm chấn hộp số 11369-MKC-A00
HONDA GOLDWING

11369MKCA00 1 104,114đ

2 Trục số thứ cấp 23221-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23221MKCA00 1 4,968,129đ

3 Bánh răng số 1 trục thứ cấp 23421-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23421MKCA00 1 3,813,129đ

4 Bạc đệm 34x30.2 23423-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23423MKCA00 1 896,377đ

5 Bánh răng số 2 trục thứ cấp 23441-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23441MKCA00 1 3,738,299đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

6 Bạc đệm 32x14 23442-MM5-000 HONDA
GOLDWING

23442MM5000 1 347,947đ

7 Bánh răng số 3 trục thứ cấp 23461-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23461MKCA00 1 3,738,299đ

8 Bánh răng số 4 trục thứ cấp 23481-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23481MKCA00 1 4,258,862đ

9 Bánh răng số 5 trục thứ cấp 23501-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23501MKCA00 1 4,197,044đ

10 Bánh răng số 6 trục thứ cấp 23521-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23521MKCA00 1 4,197,044đ

11 Bạc đệm 34x37x15 23523-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23523MKCA00 1 402,625đ

12 Bánh răng đầu trục thứ cấp 23541-MKC-A00
HONDA GOLDWING

23541MKCA00 1 1,316,051đ

13 Bạc đệm 34x42x5.4 23542-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

23542MKCA00 1 145,808đ

14 Vòng đệm 25x40x2 90417-HL4-000 HONDA
GOLDWING

90417HL4000 1 106,042đ

15 Vòng đệm 34x40x1.5 90462-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90462MKCA00 1 67,934đ

16 Vòng đệm 34mm 90463-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90463MKCA00 1 129,239đ

17 Vòng đệm 34mm 90464-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90464MKCA00 1 96,101đ

18 Vòng đệm 34x47x1.5 90465-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90465MKCA00 1 79,532đ

19 Phanh cài 34mm 90601-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90601MKCA00 1 84,503đ

20 Vòng bi 37x42x30 91022-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91022MKCA01 1 274,924đ

21 Vòng bi 25x62x17 91024-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91024MKCA01 1 527,072đ

22 Vòng bi 28x68x18 91025-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

91025MKCA01 1 574,248đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
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3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-19-21-transmissioncountershaftdct-gold-wing-2021-gl1800
m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000748 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-19-21
TRANSMISSION(COUNTERSHAFT)(DCT) GOLD
WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM
- GL1800BM - GL1800BM) (EPCNNDOV0000748)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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